 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         

Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K10 CĐ - Khóa  2012 - 2015 (1210C04A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10CĐSP TIẾNG ANH - Sĩ số: 34 - Số phòng thi: 1 - Khoa NGOẠI NGỮ  

Thời gian thi: 3 tuần, từ 27/5 - 14/6/2013 
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2
27/5/2013

Ca 1
7h00-9h00
	Tin học cơ sở
                                -  2 TC                  
	TH
	60'
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Tin

	2
	Thứ 4
29/5/2013

Ca 1-2
7h00-11h00
	TLHLT và TLHSP
                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	3
	Thứ 6
31/5/2013

Ca 1-2
7h00- 11h00
	GD học đại cương
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	4
	Thứ 4

05/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Việt

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Văn

	5
	Thứ 6

07/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Nghe 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	30'
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	6
	Thứ 2

10/6/2013

Ca 1-2

7h00-11h00
	Nói 2

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	7
	Thứ 4

12/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Viết 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	8
	Thứ 6

14/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Đọc 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	9
	BM GDTC xếp lịch 
	Giáo dục thể chất

                                -  30 tiết 
	TH
	
	
	
	
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA KHXH&NV


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K10 CĐ - Khóa  2012 - 2015 (1210C03A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10CĐSP SỬ – GDCD - Sĩ số: 43 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHXH&NV
Thời gian thi: 3 tuần, từ 27/5 - 14/6/2013

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

27/5/2013

Ca 1

7h00 - 9h00
	Tiếng Anh (1)
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	2
	Thứ 4

29/5/2013

Ca 1

7h00 - 9h00
	Tin học cơ sở
                                -  2 TC                  
	TH
	60'
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Tin

	3
	Thứ 6

31/5/2013

Ca 1-2

7h00-11h00
	TLH LT & TLH Sư phạm 

                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Sử

	4
	Thứ 2

03/6/2013

Ca 1-2

7h00-11h00
	Giáo dục học đại cương 1

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Sử

	5
	Thứ 6
07/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại 

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Sử

	6
	Thứ 2

10/6/2013

Ca 1

7h00- 9h00
	Lịch sử thế giới cận đại

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Sử

	7
	Thứ 6

14/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Đạo đức học
                                -  4 TC                  
	Viết
	120'
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	8
	BM GDTC xếp lịch 
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	TH
	
	
	
	
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

GDTC


Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN

Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K10 CĐ - Khóa  2012 - 2015 (1210C09A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10CĐSP TIỂU HỌC - Sĩ số: 42 - Số phòng thi: 2 - Khoa GDTH&MN
Thời gian thi: 3 tuần, từ 27/5 - 14/6/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

27/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Anh 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	2
	Thứ 4

29/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tin học cơ sở
                                -  2 TC                  
	TH
	60'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Tin

	3
	Thứ 6

31/5/2013

Ca 1-2

7h00-11h00
	Giáo dục học Đại cương 

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	4
	Thứ 4

05/6/2013

Ca 1-2

7h00-11h00
	TLH  lứa tuổi và TLH SP
                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TH

	5
	Thứ 6

07/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Toán sơ cấp

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Toán

	6
	Thứ 2

10/6/2013

Ca 1-2

7h00-11h00
	Giáo dục môi trường

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TH

	7
	Thứ 4

12/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Sinh lý học trẻ em

                                -  2 TC                
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	8
	Thứ 6

14/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Phong cách học tiếng Việt

                                 -  2 TC
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Văn

	9
	BM GDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	TH
	
	
	
	
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN

Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K10 CĐ - Khóa  2012 - 2015 (1210C08A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10CĐSP MẦM NON - Sĩ số: 44 - Số phòng thi: 2 - Khoa GDTH&MN
Thời gian thi: 3 tuần, từ 27/5 - 14/6/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

27/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng anh 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	2
	Thứ 4

29/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tin học cơ sở
                                -  2 TC                  
	TH
	60'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Tin

	3
	Thứ 6

31/5/2013

Ca 1-2

7h00-11h00
	Giáo dục học đại cương
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	4
	Thứ 4
05/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Mỹ thuật
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MT

	5
	Thứ 6
07/6/2013

Ca 1-2
7h00-11h00
	Múa và phương pháp dạy múa

                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MN

	6
	Thứ 4

12/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	LL và PP cho trẻ lquen với MTXQ

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MN

	7
	Thứ 6

14/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Giáo dục hòa nhập

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN

	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MN

	8
	BM GDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	TH
	
	
	
	
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                       KHOA KHTN                                                         


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K10 CĐ - Khóa  2012 - 2015 (1210C20A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10CĐSP HÓA - SINH - Sĩ số: 48 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHTN 
Thời gian thi: 3 tuần, từ 27/5 - 14/6/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

27/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Anh (1)

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	2
	Thứ 4

29/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tin học cơ sở

                                -  2 TC                  
	TH
	60'
	2
	4
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Tin

	3
	Thứ 6

31/5/2013

Ca 1-2

7h00-11h00
	TLH lứa tuổi và TLH SP

                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	4
	Thứ 2

03/6/2013

Ca 1-2

7h00-11h00
	Giáo dục học đại cương

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	5
	Thứ 4

05/6/2013

Ca 1

7h00 - 9h00
	Hóa học vô cơ 1

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Hóa

	6
	Thứ 6

07/6/2013

Ca 1

7h00 - 9h00
	Hóa học vô cơ 2

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Hóa

	7
	Thứ 4

12/6/2013

Ca 1-2

7h00 - 11h00
	Phân loại thực vật

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Sinh

	8
	Thứ 6

14/6/2013

Ca 1

7h00 - 9h00
	Thí nghiệm hóa học đại cương

                                -  1 TC                  
	Tính điểm thực hành thí nghiệm
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Hóa

	9
	BM GDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	TH
	
	
	
	
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,  BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                       KHOA KHTN                                                         


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K10 CĐ - Khóa  2012 - 2015 (121013A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10CĐSP TD-CTĐ - Sĩ số: 16 - Số phòng thi: 1 - Khoa KHTN 
Thời gian thi: 3 tuần, từ 27/5 - 14/6/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

27/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Anh 1

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	2
	Thứ 4

29/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tin học cơ sở

                                -  2 TC                  
	TH
	60'
	1
	2
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Tin

	3
	Thứ 2

03/6/2013

Ca 1 - 2

7h00- 11h00
	TLHLT&TLHSP

                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	1
	3
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	4
	Thứ 6

07/6/2013

Ca 1 - 2

7h00- 11h00
	Giáo dục học ĐC 1

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	3
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	5
	Thứ 2

10/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Giải phẫu học TDTT

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TD

	6
	Thứ 4

12/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Cầu lông

                                -  2 TC                  
	TH
	
	1
	3
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TD

	7
	Thứ 6

14/6/2013

Ca 1

Ca 1-2

7h00-11h00
	Tổ chức và hoạt động của Đội TNTP HCM 

                               -  2 TC                  


	VĐ
	
	1
	3
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM CTĐ

	8
	BM GDTC xếp lịch
	Giáo dục quốc phòng và an ninh

                            - 135 tiết
	TH
	
	1
	3
	Khoa KHTN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
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